
STT Tên dự án Địa điểm thực hiện Diện tích (ha) Cơ sở pháp lý

A DỰ ÁN CHUYỂN SANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
NĂM 2022 342.2

Thành phố Kon Tum 208.5

1
Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền -Phục hồi
chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường (Hạng mục:
Khối kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú)

Xã Chư Hreng, thành 
phố Kon Tum 0.2 Thông báo số 11a/TB-HĐND ngày 14/3/2019 của

Hội đồng nhân dân tỉnh

2
Điều chỉnh dự án Đường trường chinh đoạn từ đường
Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu
nối qua sông Đăk Bla 

Phường Quang Trung, 
phường Duy Tân, 

phường Trường Chinh-
thành phố Kon Tum

 2.00 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 12/3/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án đường Trường Chinh

3 Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Phường Ngô Mây, xã 
Vinh Quang, xã Đoàn 

Kết, xã Hòa Bình thành 
phố Kon Tum

180.16
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của
HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường trục
chính phía Tây thành phố Kon Tum

Phụ lục số 01
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Báo cáo số: 396/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh)



4

Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu
số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum
(tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon
Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

Phường Quyết Thắng, 
phường Thống Nhất, 
phường Thắng Lợi,  
thành phố Kon Tum

26.14

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của
HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ
lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông
Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ
Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ
Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

Huyện Tu Mơ Rông 6.0

5 Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum

xã Đăk Hà, huyện Tu 
Mơ Rông 6.0

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 17/4/2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum

Huyện Sa Thầy 87.0

6 Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã
Mô Rai xã Mô Rai 42.0

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 17/4/2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp,
xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

7 Đường giao thông tiếp nối với TL 674 đi đến đường
tuần tra biên giới xã Mô Rai

xã Mô Rai huyện Sa 
Thầy và xã Ia Dom 

huyện Ia H'Drai
45.0 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Huyện Ngọc Hồi 12.0



8 Đường trung tâm Phía nam thị trấn Plei Kần xã Đăk Xú, thị trấn Plei 
Kần-huyện Ngọc Hồi 12.0

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của
HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường trung
tâm Phía nam thị trấn Plei Kần;Nghị quyết số 32/NQ-
HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân
huyện Ngọc Hồi về Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (KH 2021);
Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của
HĐND tỉnh

Huyện Kon Rẫy 18.99

9 Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi
huyện K'Bang tỉnh Gia Lai Xã Đăk Pne 18.99

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu
tư dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện
Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai 

Huyện Đăk Glei 9.73

10
Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập
trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng
10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Xã Mường Hoong 9.73

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tưDự
án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định
cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày
31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

B DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI 320.48
Thành phố Kon Tum 4.42

1 Cầu số 2 qua sông Đăk Bla
Phường Trường Chinh, 
xã Đăk Rơ Wa thành 

phố Kon Tum
4.02

Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của
HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla

2 Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum Phường Thống Nhất 0.40

Nghị quyết số 36/NQ-UBND ngày 22/10/2021 của
HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh
Kon Tum



Huyện Sa Thầy 81.00

3 Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp Xã Mô Rai  31.0 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ
giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy,
tỉnh Kon Tum(dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
danh mục thu hồi đất tại Nghị quyết số 56/NQ-
HĐND ngày 29/4/2021 với diện tích 42 ha năm 2022
bổ sung 31 ha)

4 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa nước Đăk
Car Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy Xã Rờ Kơi, xã Sa Nhơn 50.0

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa nước Đăk
Car Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy

Huyện Kon Plông 215.56

5
Đầu tư xây dựng cải tạo , nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối
huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum với cáchuyện Sơn
Tây, Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

xã Măng Cành, Đăk 
Tăng, Đăk Ring, Đăk 
Nên và thị trấn Măng 
Đen, huyện Kon Plong

205.56

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/4/2021  của
HĐND tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư Dự án
Đầu tư xây dựng cải tạo , nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối
huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn
Tây, Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi;

6 Đường từ QL 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam Thị trấn Măng Đen 10.0

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu
tư dự án Đường từ QL 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực
Đông Nam

Huyện Kon Rẫy 4.5

7 Cầu qua sông ĐăkBla tại thôn 12 xã Đăk Ruồng, huyện
Kon Rẫy

xã Đăk Ruồng, huyện 
Kon Rẫy 2.0

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu
tư dự án Cầu qua sông ĐăkBla tại thôn 12 xã Đăk
Ruồng, huyện Kon Rẫy

8 Sửa chữa đường ĐH 22 điểm đầu thị trấn Đăk Rve xã
Đăk Pne

Xã Đăk Pne và thị trấn 
Đăk Rve, huyện Kon Rẫy 2.2

Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 12/03/2021 HĐND
tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp
đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy



9 Trung tâm phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Kon
Rẫy,tỉnh Kon Tum

Xã Tân Lập, huyện Kon 
Rẫy 0.3

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư
dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng cho lưc lượng
kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Huyện Ia H'Drai 15.0

10
Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên
giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 -
Km12+482,07)

 Xã Ia Đal 15.0

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư
dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần
tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 -
Km12+482,07)

662.7Tổng cộng



Đất trồng 
lúa (ha)

Đất rừng 
phòng hộ 

(ha)

Đất rừng 
đặc dụng 

(ha)

Huyện Kon Rẫy 2

1
Đại đội kho vũ khí đạn và căn cứ chiến 
đấu mô phỏng của Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

Xã Đăk Tờ Re, 
huyện Kon Rẫy 2 Công văn số 2553/BCH-TM ngày 08/10/2021 của Ban chỉ huy quân sự 

tỉnh Kon Tum

Huyện Đăk Hà  5.10 

2 Sửa chữa nâng cấp đập Đăk Cấm, thành 
phố Kon Tum Xã Ngọk Wang  5.00 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về chủ 
trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon 

Tum

3 Bưu điện Văn hóa xã Đăk Ngọk Xã Đăk Ngọk  0.10 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Văn bản số 
1131/UBND-KGVX ngày 07 tháng 5 năm 2021 và Văn bản số 

1751/BĐVN-KHĐT ngày 12/5/2021 của Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam V/v phê duyệt chủ trương đầu tư “Xây mới BĐ-VH xã Đăk Ngọk, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Huyện Kon Plông  6.92 

4 Thủy điện Đăk Lô 3 xã Ngọk Tem, 
huyện Kon Plông  0.07 

Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Kon 
Tum về Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư; Văn bản 161/TTg-NN ngày 11/2/2019 của Thủ tướng chính phủ

Phụ lục số 02

Trong đó

(kèm theo Báo cáo số: 396/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh)

STT Ghi chú (Ghi số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

DANH MỤC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ
 VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Tên dự án Vị trí thực hiện 
dự án



5 Thủy điện Nước Long 1 Xã Pờ Ê, huyện 
Kon Plông  2.18 

Quyết định số 1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của Bộ Công thương; 
Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư (bổ sung)

6 Thủy điện Nước Long 2 Xã Pờ Ê, huyện 
Kon Plông  0.44 

Quyết định số 1773/QĐ-BCT ngày 18/5/2017 của Bộ Công thương; 
Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư  (bổ sung)

7 Dự án thủy điện Thượng Nam Vao xã Đăn Nên, huyện 
Kon Plông  2.82 Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của của UBND tỉnh Kon 

Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư (bổ sung)

8 Dự án thủy điện Nam Vao 2 xã Đăk Nên, huyện 
Kon Plông 1.41

Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Kon 
Tum về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư đối với dự án thủy điện Nam Vao 2, xã Đăk Nên, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum; Văn bản số 1995/UBND-NNTN ngày 16/6/2021 
của UBND tỉnh Kon Tum V/v chấp thuận và cho phép bổ sung dự án 
vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông

Huyện Ngọc Hồi 2.37 19.82

9 Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - 
 Lào - Campuchia Xã Pờ Y 8.66

Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Kon 
Tum về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng 

công trình Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

10 Hồ Ia Tun (Dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia - 
Ia Tun) Xã Đăk Ang 2.00 11.16 Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BNN-KH, ngày 19/7/2021. Về việc 

chủ trương đầu tư Dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia - Ia Tun. 

11
Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc 

thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk 
Mế_ công trình thủy lợi

xã Pờ Y 0.11

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về chủ trương đầu tư 
Dự án xây dựng các công trình thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triễn kinh 

tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 
2025

12 Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei 
Kần

xã Đăk Xú, TT 
Plei Kần 0.26

Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Kon 
Tum V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trung tâm 

Phía Nam TT Plei Kần
Huyện Đăk Glei 2.23 4.70



13 Thủy điện Đăk Mi1A Xã Đăk Choong 0.08 Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 về điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Mi 1

14

Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định 
canh định cư tập trung theo Quyết định 
số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ

Xã Mường Hoong 1.41

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định 

canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

15
Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk 
Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, 

thuộc huyện Đăk Glei

xã Đăk Man, Đăk 
Blô 0.7

Thông báo số 2994/BĐBP-KHĐT ngày 30/7/2021 của Bộ đội Biên 
phòng/Bộ Quốc phòng về việc bổ sung danh mục các dự án hoàn thiện 

thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư Kế hoạch đầu tư trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

16
Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa 
khẩu phụ Đăk Long - Văn Tách (Việt 
Nam - Lào) do ảnh hưởng của mưa bão

Xã Đăk Long, 
huyện Đăk Glei 0.04 Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum (Mật)

17 Dự án thủy điện Đăk Pru 3 Xã Đăk Nhoong, 
huyện Đăk Glei 4.7

Quyết định số 1149/ QĐ_UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Kon 
Tum về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đăk Pru 3 

(bổ sung khu tái định canh)

Thành phố Kon Tum 6.94

18 Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan 
thành phố Kon Tum Phường Duy Tân 0.12

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum

19 Chỉnh trang khu đô thị phía Bắc phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum Phường Duy Tân 0.80

Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 của HĐND thành phố 
Kon Tum về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án và bổ 
sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum

20
Mở rộng không gian đô thị phường 

Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kết 
hợp với khai thác quỹ đất

Phường Nguyễn 
Trãi 0.70

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND thành phố 
Kon Tum về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình 
và bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum



21 Sửa chữa nâng cấp đập Đăk Cấm, thành 
phố Kon Tum

Xã Đăk Cấm, xã 
Vinh Quang 

phường Ngô Mây, 
xã Ngọc Bay  

thành phố Kon 
Tum; Xã Ngọc 

Vang, huyện Đăk 
Hà

5

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh về chủ 
trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon 

Tum

22

Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon 
Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum 
theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa 

hàng xăng dầu)

Phường Quang 
Trung và Ngô Mây 

thành phố Kon 
Tum

0.32 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 04/8/2020; số 290/QĐ-UBND 
ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (bổ sung)

50.08  25.56  24.52 Tổng cộng
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